Phụ lục 01
BIỂU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY BÔNG VẢI 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Giai đoạn 2011 đến năm 2015, định hướng đến năm 2020)

(Kèm theo Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh Sơn La)


	TT
	Địa bàn/chỉ tiêu
	Năm thực hiện
	Ghi chú

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2020
	

	1
	Huyện Quỳnh Nhai
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích (ha)
	100
	150
	150
	200
	300
	 

	 
	Trong đó: Có tưới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	                Không tưới
	100
	150
	150
	200
	300
	 

	2
	Huyện Thuận Châu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích (ha)
	200
	400
	550
	700
	800
	 

	
	Trong đó: Có tưới
	
	
	
	
	
	 

	
	                Không tưới
	200
	400
	550
	700
	800
	 

	3
	Huyện Mường La
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích (ha)
	100
	200
	200
	250
	300
	 

	 
	Trong đó: Có tưới
	
	
	
	
	
	 

	 
	      Không tưới
	100
	200
	200
	250
	300
	 

	4
	Huyện Bắc Yên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích (ha)
	2.500
	3.000
	4.000
	5.000
	7.000
	 

	 
	Trong đó: Có tưới
	
	90
	120
	150
	210
	 

	 
	                Không tưới
	2.500
	2.910
	3.880
	4.850
	6.790
	 

	5
	Huyện Phù Yên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích (ha)
	1.500
	2.000
	2.500
	3.500
	5.000
	 

	 
	Trong đó: Có tươi
	
	80
	100
	150
	200
	 

	 
	                Không tưới
	1.500
	1.920
	2.400
	3.350
	4.800
	 

	6
	Huyện Sông Mã
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích (ha)
	300
	500
	700
	1.500
	2.000
	 

	 
	Trong đó: Có tươi
	
	50
	70
	150
	200
	 

	 
	                Không tưới
	300
	450
	630
	1.350
	1.800
	 

	7
	Huyện Mộc Châu
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	Diện tích (ha)
	200
	200
	300
	500
	700
	 

	 
	Trong đó: Có tưới
	
	
	
	
	
	 

	 
	                Không tưới
	200
	200
	300
	500
	700
	 

	8
	Huyện Yên Châu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích (ha)
	100
	100
	100
	200
	250
	 

	
	Trong đó: Có tưới
	
	
	
	
	
	 

	
	                Không tưới
	100
	100
	100
	200
	250
	 

	9
	Huyện Mai Sơn
	
	
	
	
	
	 

	
	Diện tích (ha)
	
	50
	100
	150
	150
	 

	
	Trong đó: Có tưới
	
	
	
	
	
	 

	
	                Không tưới
	
	50
	100
	150
	150
	 

	10
	Huyện Sốp Cộp
	
	
	
	
	
	 

	
	Diện tích (ha)
	100
	100
	200
	300
	500
	 

	
	Trong đó: Có tươi
	
	
	
	
	
	 

	
	                Không tưới
	100
	100
	200
	1.500
	500
	 

	
	Diện tích toàn tỉnh(ha)
	5.100
	6.700
	8.800
	12.300
	17.000
	 

	
	Trong đó: Có tưới ẩm
	-
	220
	290
	450
	610
	 

	
	                Không tưới
	5.100
	6.480
	8.510
	11.850
	16.390
	 


Phụ lục 02
NGUỒN KINH PHÍ CỦA ĐỀ ÁN TÍNH ĐẾN NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh Sơn La)


	TT
	Danh mục dự án, đề án, nguồn vốn thực hiện
	ĐVT
	Số

 lượng
	Tổng

 kinh phí (triệu đồng)
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Vốn DN
	Vốn

ngân sách
	Vốn khác
	

	1
	Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu Bông vải tỉnh Sơn La đến năm 2020
	QH
	
	300
	
	300
	
	87.800

	2
	Đầu tư kết cấu hạ tầng vùng nguyên liệu
	
	13.500
	
	
	
	
	

	2.1
	Đường giao thông nội đồng
	
	
	20.000
	
	20.000
	
	

	2.2
	Hệ thống thuỷ lợi, tưới ẩm(150 triệu/ha)
	Ha
	450
	67.500
	
	67.500
	
	

	3
	Nguồn vốn xây dựng Trung tâm nghiên cứu, Nghiên cứu khoa học
	
	
	
	
	
	
	1.800

	3.1
	Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu, sản xuất giống Bông
	
	
	10.000
	
	10.000
	
	Vốn

NS TƯ

	3.2
	Dự án nghiên cứu phục tráng giống Bông màu địa phương 
	
	
	500
	
	
	500
	

	3.3
	Dự án nghiên cứu lai tạo, tuyển chọn giống Bông có năng suất, chất lượng, phù hợp với điều kiện tỉnh Sơn La (vốn SN khoa học)
	
	
	500
	
	
	500
	

	3.4
	Dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý đối với cây Bông Sơn La (vốn SN KH)
	
	
	800
	
	
	800
	

	3.5
	Dự án nghiên cứu lai tạo, tuyển chọn giống Bông có năng xuất, chất lượng, phù hợp với điều kiện tỉnh Sơn La.
	
	
	500
	
	
	500
	

	4
	Vay vốn và hỗ trợ lãi xuất Mua máy móc thiết bị, xây kho bãi bảo quản thực hiện theo Nghị Quyết số 48/NQ-CP
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Vay mua máy móc, làm kho bãi bảo quản
	
	
	30.000
	
	
	30.000
	

	4.1
	Hỗ trợ lãi suất
	
	
	10.800
	
	10.800
	
	

	5
	Vốn Chương trình Khuyến Nông, khuyến Công
	
	
	
	
	
	
	1.700

	5.1
	Xây dựng các mô hình trồng Bông (vốn Khuyến Nông)
	
	
	500
	
	
	500
	

	5.2
	Đào tạo cho cán bộ Khuyến Nông cơ sở (vốn Khuyến Nông)
	người
	200
	200
	
	
	200
	

	5.3
	Tập huấn, huấn luyện cho các chủ hộ trồng Bông (vốn Khuyến Nông)
	người
	1.000
	500
	
	
	500
	

	5.4
	Vốn Khuyến Công cho công tác chế biến và bảo quản Bông
	
	
	500
	
	
	500
	

	6
	Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp
	
	
	10.000
	
	10.000
	
	

	7
	Đầu tư của doanh nghiệp, vốn vay của doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Xây dựng nhà máy sơ chế (bóc vỏ, tách hạt)
	NM
	
	60.000
	60.000
	
	
	

	7.2
	Đầu tư ứng vốn cho người dân trồng Bông (5 triệu đông/ha)
	Ha
	12.300
	61.500
	61.500
	
	
	

	7.3
	Vốn thu mua Bông nguyên liệu
	Ha
	12.300
	159.900
	159.900
	
	
	

	7.4
	Dự án trồng khảo nghiệm giống Bông mới trước khi phát triển đại trà
	
	
	2.000
	1.500
	
	500
	

	7.5
	Đầu tư xây dựng các cơ sở sơ chế vệ tinh cho Nhà máy
	Cơ sở
	4
	4.000
	3.500
	
	500
	

	7.6
	Quỹ bình ổn giá Bông (2% giá bông)
	
	
	7.000
	7.000
	
	
	

	8
	Người trồng Bông vải tự đầu tư
	
	
	24.600
	
	
	24.600
	

	
	Tổng số
	
	
	471.600
	293.400
	118.600
	59.600
	


BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU

 CÂY BÔNG VẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA (GIAI ĐOẠN 2000 - 2010)

	TT
	Địa bàn/chỉ tiêu
	Năm thực hiện
	 
	Ghi chú

	
	
	    2000
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	

	1
	Thành phố Sơn La
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích (ha)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	Năng suất
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	Sản lượng (tấn)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	2
	Huyện Quỳnh Nhai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích (ha)
	214
	280
	349
	375
	322
	88
	86
	 
	 

	
	Năng suất (tấn/ha)
	0,44
	0,52
	0,48
	0,52
	0,50
	0,90
	0,87
	 
	 

	
	Sản lượng (tấn)
	95
	145
	168
	195
	161
	79,2
	75
	 
	 

	3
	Huyện Thuận Châu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích (ha)
	110
	256
	129
	118
	65
	60
	50
	 
	 

	
	Năng suất (tấn/ha)
	0,50
	1,20
	1,00
	1,00
	1,02
	1,40
	1,40
	 
	 

	
	Sản lượng (tấn)
	55
	307
	129
	118
	66
	84
	70
	 
	 

	4
	Huyện Mường La
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích (ha)
	42
	44
	40
	17
	60
	20
	20
	10
	 

	
	Năng suất (tấn/ha)
	0,31
	0,34
	0,30
	0,35
	0,40
	0,40
	0,40
	1,70
	 

	
	Sản lượng (tấn)
	13
	15
	12
	6
	24
	8
	8
	17
	 

	5
	Huyện Bắc Yên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích (ha)
	72
	40
	40
	38
	26
	
	100
	1500
	 

	
	Năng suất (tấn/ha)
	0,35
	0,40
	0,40
	0,34
	0,35
	
	1,70
	1,70
	 

	
	Sản lượng (tấn)
	25
	16
	16
	13
	9
	
	150
	2550
	 

	6
	Huyện Phù Yên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích (ha)
	177
	150
	61
	48
	60
	
	100
	840
	 

	
	Năng suất (tấn/ha)
	0,60
	0,56
	0,62
	0,63
	
	
	1,8
	1,7
	 

	
	Sản lượng (tấn)
	106
	84
	38
	30
	72
	
	200
	1428
	 

	7
	Huyện Mộc Châu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích (ha)
	19
	17
	16
	48
	23
	
	
	10
	 

	
	Năng suất (tấn/ha)
	0,42
	0,41
	0,38
	0,46
	
	
	
	1,5
	 

	
	Sản lượng (tấn)
	8
	7
	6
	22
	13
	
	
	15
	 

	8
	Huyện Yên Châu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích (ha)
	36
	231
	329
	53
	36
	5
	25
	224
	 

	
	Năng suất (tấn/ha)
	0,44
	0,85
	1,07
	1,06
	1,01
	1,00
	1,00
	1,60
	 

	
	Sản lượng (tấn)
	16
	196
	352
	56
	36,4
	5
	25
	358
	 

	9
	Huyện Mai Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Diện tích (ha)
	10
	102
	15
	5
	0
	0
	0
	4
	

	
	Năng suất (tấn/ha)
	0,40
	1,60
	1,80
	1,80
	
	
	
	1,5
	

	
	Sản lượng (tấn)
	4
	163
	27
	9
	
	
	
	6
	

	10
	Huyện Sông Mã
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Diện tích (ha)
	355
	622
	1124
	467
	0
	0
	0
	10
	 

	
	Năng suất (tấn/ha)
	0,48
	1,00
	1,14
	1,04
	
	
	
	1,6
	 

	
	Sản lượng (tấn)
	171
	622
	1281
	486
	
	
	
	16
	 

	11
	Huyện Sốp Cộp
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Diện tích (ha)
	97
	25
	22
	15
	0
	0
	0
	50
	

	
	Năng suất (tấn/ha)
	0,47
	1,00
	1,00
	1,00
	
	
	
	1
	

	
	Sản lượng (tấn)
	46
	25
	22
	15
	
	
	
	50
	

	
	Toàn tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích (ha)
	1.132
	1.767
	2.125
	1.184
	592
	173
	381
	2.648
	

	
	Năng suất TB (tấn/ha)
	0,44
	0,79
	0,82
	0,82
	0,82
	0,93
	1,20
	1,54
	 

	
	Sản lượng (tấn)
	539
	1.580
	2.051
	950
	381
	176,2
	528,0
	4.440,0
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